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TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định đặc tính hóa học đất phèn trồng khóm tại xã Tân Tiến, thành 

phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang nhằm đề xuất yếu tố trở ngại về đất cho canh tác khóm. Tổng số 15 mẫu 

đất được thu ở tầng 0-20 cm từ 15 vườn trồng khóm. Kết quả phân tích cho thấy đất trồng khóm ở 

ngưỡng rất chua. Ngoài ra, hàm lượng Al3+ và Fe2+ lên đến 20,4 meq Al3+/100 g và 787,8 mg/kg. Hàm 

lượng đạm tổng số được đánh giá ở mức trung bình, và lượng đạm hữu dụng được xác định ở dạng 

NH4
+ là 40,4 - 227,4 mg/kg và NO3

- có giá trị 13,1 - 96,3 mg/ kg. Hàm lượng lân tổng số thuộc nhóm 

giàu lân, nhưng hàm lượng lân dễ tiêu ở ngưỡng trung bình. Bên cạnh đó, hàm lượng lân khó tiêu Al-

P, Fe-P và Ca-P đạt giá trị trung bình lần lượt là 42,9, 202,3 và 20,6 mg/kg. Hàm lượng cation được 

đánh giá ở ngưỡng trung bình. Hàm lượng chất hữu cơ được xác định ở mức cao. Nhìn chung, đất canh 

tác khóm có độ phì nhiêu ở mức trung bình. Cần bón lân từ sản phẩm sinh học để hạn chế lân bị cố định 

bởi nhôm và sắt. 

Từ khóa: Đất phèn, Đặc tính đất, Độ phì nhiêu đất, Khóm 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the property of acid sulfate soil cultivated pineapple 

to find out the obstacles of soil properties for pineapple cultivation. A total of 15 soil samples were 

collected in depth of 0 - 20 cm from 15 pineapple fields in Tan Tien commune, Vi Thanh city, Hau 

Giang province. Results showed that soil was classified at strong acidity. Total nitrogen content was 

classified at medium threshold, and available nitrogen concentration were detected 40.4 - 227.4 mg 

NH4
+ kg-1 and 13.1 - 96.3 mg NO3

- kg-1. Total phosphorus content was categorized at high level but 

available phosphorus content was evaluated at medium threshold. The mean concentration of insoluble 

phosphorus fractions including Al-P, Fe-P and Ca-P were 42.9, 202.3 and 19.6 mg kg-1, respectively. 

The maximum concentration of exchangeable aluminum was 20.4 meq Al3+ 100 g-1, and ferrous content 

was 787.8 mg Fe2+ kg-1. Besides, the cation exchangeable capacity was assessed at medium level and 

the organic matter content was determined at high concentration. Generally, soil fertility of pineapple 

cultivation is medium. Phosphorus should be applied from bio-products to minimize the fixed P by 

aluminum and iron.  

Keywords: Acid sulfate soil, Pineapple, Soil fertility, Soil property 

  

https://tapchi.huaf.edu.vn/


HUAF JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE & TECHNOLOGY      ISSN 2588-1256   Vol. 6(1)-2022: 2835-2840 

2836  Nguyễn Quốc Khương và cs. 

1. MỞ ĐẦU 

Khóm (hay còn gọi là dứa) có tên 

khoa học (Ananas comosus), được trồng 

phổ biến trên nền đất phèn ở nhiều tỉnh của 

Đồng bằng sông Cửu Long như Long An, 

Tiền Giang, Kiên Giang, Hậu Giang. Khóm 

là cây trồng chủ lực thứ hai sau cây lúa ở 

Hậu Giang, tập trung chủ yếu trên đất phèn. 

Ở thành phố Vị Thanh diện tích khóm 

chiếm khoảng 13,9% (1.280 ha) trong tổng 

diện tích đất sản xuất nông nghiệp, trong đó 

xã Tân Tiến có 229 ha. Cây khóm ở vùng 

Vị Thanh đạt năng suất trung bình 13,9 

tấn/ha (Lê Hồng Việt, 2019). Tuy nhiên, đất 

phèn là một trong những nhóm đất gây trở 

ngại cho canh tác nông nghiệp, vì trong đất 

phèn có sự hiện diện với nồng độ cao của 

một số độc chất như Al3+, Fe2+ và Mn2+ 

(Jones và cs., 2016; Johnston và cs., 2016; 

Shabalala và cs., 2017). Các độc chất này 

hạn chế hiệu quả sử dụng của phân bón. 

Chẳng hạn như độc chất Al3+, Fe2+ kết hợp 

với lân, dẫn đến lân hiện diện ở dạng không 

hữu dụng cho cây trồng (Margenot và cs., 

2017). Vì vậy, dưỡng chất lân có thể không 

cung cấp đủ cho cây khóm. Bên cạnh đó, 

đặc tính hóa, lý đất canh tác khóm ở vùng 

Vị Thanh đã được xác định, nhưng các đặc 

tính chỉ được khảo sát dưới dạng phẫu diện 

đất; nghĩa là đặc tính đất cho một địa điểm 

cụ thể (Nguyễn Quốc Khương và cs., 2020). 

Hiện nay, nhiều biện pháp như bón vôi hay 

sử dụng hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu 

được thực hiện phổ biến để giảm độ chua và 

độc chất trong đất phèn. Ngoài ra, một số 

lượng rất nhỏ các hộ canh tác khóm sử dụng 

biện pháp sinh học như bón chế phẩm vi 

sinh hay phân hữu cơ vi sinh để giải quyết 

các trở ngại trên đất phèn. Do đó, các biện 

pháp này có thể làm thay đổi đặc tính về 

hình thái và hóa lý đất. Vì vậy, xác định 

được độ phì nhiêu về mặt hóa học là cơ sở 

để việc cung cấp dưỡng chất một cách hiệu 

quả cho cây khóm.  

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1 Vật liệu 

Mẫu đất phèn được thu từ 15 vườn 

trồng khóm từ chồi cuống ở giai đoạn 7 

tháng tuổi tại xã Tân Tiến, thành phố Vị 

Thanh, tỉnh Hậu Giang vào thời điểm tháng 

2 năm 2020.  

Các chỉ tiêu phân tích được thực hiện 

tại Bộ môn Khoa học Cây trồng, Khoa 

Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ. 

2.2 Phương pháp 

Thu mẫu đất: Thu ngẫu nhiên 15 

mẫu đất phèn của 15 hộ trồng khóm, ở độ 

sâu 0 - 20 cm. Đất đang trồng khóm từ chồi 

cuống (8 tháng), cách thời điểm bón phân 

20 ngày. Mẫu được thu theo đường chéo 

góc, mỗi vườn thu 5 khoan để trộn lại với 

nhau, khoảng 0,5 kg, mang về phòng thí 

nghiệm. Đất được phơi khô tự nhiên và loại 

bỏ thực vật trước khi nghiền qua rây có kích 

thước 0,5 và 2,0 mm. 

Phương pháp phân tích: Tất cả các 

phương pháp phân tích các chỉ tiêu hóa học 

đất trong nghiên cứu này được tổng hợp bởi 

Sparks và cs. (1996), được tóm tắt như sau: 

pHH2O hoặc pHKCl được trích tỷ lệ đất: nước 

(1:5) hoặc đất: KCl 1 M (1:5), đo bằng pH 

kế. Axit tổng của đất được xác định bằng 

phương pháp trích đất với KCl 1 N, chuẩn 

độ với NaOH 0,01 N. Dung dịch trích pH 

bằng nước được sử dụng để đo EC bằng EC 

kế. Đạm tổng số được vô cơ hóa bằng hỗn 

hợp H2SO4 đậm đặc-CuSO4-Se, tỉ lệ:100-

10-1 và xác định bằng phương pháp chưng 

cất Kjeldahl. Đạm hữu dụng được trích 

bằng KCl 2 M, đạm dạng NH4
+ được xác 

định bằng phương pháp blue phenol ở bước 

sóng 640 nm. Tương tự, đạm dạng NO3
- 

được hiện màu bằng HCl 0,5 M, vanadi (III) 

clorit, sulfanilamide, N-(1-naphthyl) 

ethylenediamine dihydrochloride, đo trên 

máy so màu ở bước sóng 540 nm. Lân tổng 
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số được chuyển sang dạng vô cơ bằng hợp 

chất H2SO4 đậm đặc - HClO4, để hiện màu 

axit ascobic ở bước sóng 880 nm. Thành 

phần lân khó tan gồm lân sắt, lân nhôm và 

lân can xi được trích bằng các dung dịch 

trích theo thứ tự NaOH 0,1 M, NH4F 0,5 M 

và H2SO4 0,25 M. Lân dễ tiêu được xác định 

bằng phương pháp trích đất với 0,1 N HCl 

+ 0,03 N NH4F, tỉ lệ đất:nước là 1:7. Để xác 

định nhôm trao đổi, đất được trích bằng KCl 

1 N, chuẩn độ với NaOH 0,01 N, tạo phức 

với NaF, chuẩn độ với H2SO4
 0,01 N. Hàm 

lượng Fe2+ được xác định bằng phương 

pháp so màu. Chất hữu cơ được đo theo 

phương pháp Walkley-Black, oxy hoá bằng 

H2SO4 đậm đặc - K2Cr2O7 trước khi chuẩn 

độ bằng FeSO4. Khả năng trao đổi cation 

(CEC) được trích bằng BaCl2 0,1 M, chuẩn 

độ với EDTA 0,01 M. Hàm lượng K+, Na+, 

Ca2+ và Mg2+ từ dung dịch trích CEC được 

sử dụng để đo trên máy hấp thu nguyên tử. 

Xử lý số liệu: Số liệu được nhập và 

tính các giá trị trung bình của các chỉ tiêu 

khảo sát bằng phần mềm Microsoft Excel 

13.0. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Giá trị pH, độ dẫn điện, hàm lượng 

acid tổng và chất hữu cơ trong đất phèn 

trồng khóm tại xã Tân Tiến, thành phố 

Vị Thanh 

Giá trị pHKCl được xác định 2,19 - 

3,66, với giá trị trung bình 2,74. Tương tự, 

giá trị pHH2O được ghi nhận 2,47 - 3,54, với 

giá trị trung bình 3,09. Bên cạnh đó, hàm 

lượng acid tổng được ghi nhận từ 23,9 đến 

78,5 meq H+ 100/ g. Ngoài ra, đất có giá trị 

EC dao động từ 1,21 đến 8,13 mS/cm, với 

trung bình 3,96 mS/ cm (Bảng 1). Theo 

thang đánh giá của Horneck và cs. (2011), 

giá trị pHKCl nhỏ hơn 4,5 được xếp vào mức 

rất chua và pHH2O nhỏ hơn 5,0 là ở ngưỡng 

thấp. Mức độ EC trong đất khá cao có thể 

ảnh hưởng và làm giảm năng suất một số 

loại cây trồng. Chất hữu cơ trong mẫu đất 

dao động 8,62 - 30,9% C, với giá trị trung 

bình là 19,6 (Bảng 1). Theo thang đánh giá 

của Metson (1961), hàm lượng C hữu cơ ở 

ngưỡng 10 - 20% C được đánh giá ở ngưỡng 

cao. Do đó, chất hữu cơ trong đất trồng 

được đánh giá ở ngưỡng cao dựa trên hàm 

lượng cacbon.     

Bảng 1. Giá trị pHKCl, pHH2O, EC, hàm lượng acid tổng và chất hữu cơ của đất phèn trồng 

khóm tại xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh 

Giá trị pHKCl pHH2O 
Acid tổng 

(meq H+ 100 g-1) 

EC 

(mS cm-1) 

Chất hữu cơ 

(%C) 

Cao nhất 3,66 3,54 78,5 8,13 30,9 

Thấp nhất 2,19 2,47 23,9 1,21 8,62 

Trung bình 2,74 3,09 34,2 3,96 19,6 

Trung vị 2,71 3,09 26,5 4,26 16,9 

Độ lệch chuẩn 0,36 0,35 14,3 2,34 6,71 

3.2. Hàm lượng đạm và lân trong đất 

phèn trồng khóm tại xã Tân Tiến, thành 

phố Vị Thanh 

Bảng 2 cho thấy hàm lượng đạm tổng 

số trong đất trồng khóm có giá trị 0,21 -

0,39%. Theo thang đánh giá Metson (1961) 

đạm tổng số trong khoảng từ 0,2 - 0,5% 

được đánh giá ở mức trung bình, điều này 

cho thấy hàm lượng đạm tổng số trong đất 

trồng khóm của vùng nghiên cứu ở mức 

trung bình. Trong đó, hàm lượng đạm hữu 

dụng NH4
+ được xác định 40,4 - 227,4 

mg/kg và NO3
- có giá trị 13,1 - 96,3 mg/kg. 

Hàm lượng lân tổng số của vùng 

nghiên cứu có giá trị 0,06 - 0,17% (Bảng 2). 

Theo Nguyễn Xuân Cự (2000), hàm lượng 

lân 0,06 - 0,17% được đánh giá là trung bình 

và lớn hơn 0,10% là giàu lân, kết quả này 

cho thấy được vùng nghiên cứu là giàu lân. 

Lượng lân dễ tiêu trong đất 20,1 - 55,1 
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mg/kg (Bảng 2), theo thang đánh giá 

Horneck và cs. (2011) cho thấy lân dễ tiêu 

được xếp vào ngưỡng trung bình. Hàm 

lượng lân nhôm trong đất 34,3 - 53,3 mg/kg, 

trung bình là 42,9 mg/kg. Tương tự, hàm 

lượng lân sắt ghi nhận là 138,1 - 292,6 

mg/kg, trung bình 202,3 mg/kg. Đối với lân 

canxi có hàm lượng 7,5 - 38,7 mg/kg và 

trung bình là 20,6 mg/kg (Bảng 2).  

Bảng 2. Hàm lượng dưỡng chất đạm và lân của đất phèn trồng khóm tại xã Tân Tiến, thành 

phố Vị Thanh 

Giá trị 
N tổng 

số (%) 

N hữu 

dụng (mg 

NH4
+/kg) 

N hữu 

dụng 

(mg 

NO3
-/kg) 

P tổng 

số (%) 

P dễ 

tiêu 

(mg kg) 

Al-P 

(mg 

kg) 

Fe-P 

(mg kg) 

Ca-P 

(mg 

kg) 

Cao nhất 0,39 227,4 96,3 0,17 55,1 53,3 292,6 38,7 

Thấp 

nhất 
0,21 40,4 13,1 0,06 20,1 34,3 138,1 7,5 

Trung 

bình 
0,29 140,2 49,8 0,10 36,4 42,9 202,3 20,6 

Trung vị 0,29 131,3 37,8 0,09 34,9 41,9 192,9 19,6 

Độ lệch 

chuẩn 
0,05 57,8 27,1 0,03 9,31 5,8 53,0 8,2 

3.3. Hàm lượng nhôm và sắt trong đất 

phèn trồng khóm tại xã Tân Tiến, thành 

phố Vị Thanh 

Hàm lượng nhôm trong đất được ghi 

nhận 7,38 - 20,4 meq Al3+/100 g. Đối với 

hàm lượng sắt ở vùng nghiên cứu, hàm 

lượng Fe2+ được xác định 27,6 - 787,8 

mg/kg. Hàm lượng Fe2O3 dao động 1,14 - 

4,29%, với trung bình 2,38%. Tương tự, 

hàm lượng Fe hòa tan có giá trị 31,9 - 804,9 

mg/kg. Theo thang đánh giá hàm lượng 

Fe2O3 tự do lớn hơn 1,6% được đánh giá ở 

ngưỡng rất cao. Dựa trên giá trị trung bình 

của Fe2O3 2,38%, cho thấy hàm lượng sắt 

trong đất vùng nghiên cứu cao. Hàm lượng 

Mn tổng số được xác định với giá trị 1,55 - 

3,28 mg/kg, với giá trị trung bình là 2,36 

mg/kg (Bảng 3). 

Bảng 3. Hàm lượng nhôm và sắt của đất phèn trồng khóm tại xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh 

Giá trị 

Al3+ 

(meq Al3+/100 

g) 

Fe2O3 

(%) 

Fe hòa tan 

(mg/kg) 

Fe2+ 

(mg/kg) 

Mn tổng số 

(mg/kg) 

Cao nhất 20,4 4,29 804,9 787,8 3,28 

Thấp nhất 7,38 1,14 31,9 27,6 1,55 

Trung bình 11,2 2,38 300,0 274,7 2,36 

Trung vị 10,4 2,15 177,9 156,8 2,41 

Độ lệch 

chuẩn  
3,26 0,74 253,6 251,9 0,56 

3.4. Khả năng trao đổi cation và hàm 

lượng các cations trao đổi trong đất phèn 

trồng khóm tại xã Tân Tiến, thành phố 

Vị Thanh 

Bảng 4 cho thấy khả năng trao đổi 

cation dao động 4,27 - 18,8 meq/100 g, với 

giá trị trung bình 12,6 meq/100 g. Giá trị 

này cho thấy đất có CEC ở ngưỡng trung 

bình theo thang đánh giá của Landon 

(1984). Tương tự, hàm lượng kali dao động 

0,11 - 0,59 meq K+/100 g và trung bình là 

0,22 meq K+/100 g. Theo Horneck và cs, 

(2011), hàm lượng K ở ngưỡng 0,4 meq 

K+/100 g được đánh giá ở mức thấp. Hàm 

lượng natri trao đổi dao động 0,06 - 1,48 

meq K+/100 g. Theo kết quả Bảng 4 hàm 

lượng magie trao đổi trung bình là 0,20 meq 

Mg2+/100 g được đánh giá mức thấp vì theo 

thang đánh giá của Horneck và cs. (2011), 

magie nhỏ hơn 0,50 meq Mg2+/100 g được 
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phân loại ở ngưỡng thấp. Hàm lượng magie 

dao động 0,21 - 0,44 meq Mg2+/ 100 g trong 

đất canh tác khóm. Đối với hàm lượng Ca2+ 

dao động 0,17 - 2,77 meq Ca2+/100 g và 

trung bình 0,73 meq Ca2+/100 g. Giá trị 

trung bình nhỏ hơn 5 meq Ca2+/100 g nên 

hàm lượng Ca2+ được đánh giá ở ngưỡng 

thấp theo thang đánh giá của Marx và cs. 

(1999). 

Bảng 4. Khả năng trao đổi cation và hàm lượng các cation trao đổi của đất phèn trồng khóm tại 

xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh 

Giá trị 
CEC 

(meq/100 g) 

Hàm lượng K+ 

(meq K+/100 g) 

Hàm lượng Na+ 

(meq K+/100 g) 

Hàm lượng 

Ca2+ 

(meq 

Ca2+/100 g) 

Hàm lượng 

Mg2+ 

(meq 

Mg2+/100 g) 

Cao nhất 18,8 0,59 1,48 2,77 0,44 

Thấp nhất 4,27 0,11 0,06 0,17 0,21 

Trung bình 12,6 0,22 0,87 0,73 0,20 

Trung vị 12,9 0,18 1,01 0,17 0,16 

Độ lệch 

chuẩn 
4,46 0,12 0,55 0,81 0,11 

Đất canh tác khóm có pH thấp và 

nồng độ độc chất Al3+ và Fe2+ cao, nhưng 

khóm là cây có khả năng thích nghi với điều 

kiện bất lợi này. Tuy nhiên, cần xác định 

hiệu quả của canh tác khóm kết hợp các biện 

pháp bón vôi để cải thiện pH đất. Ngoài ra, 

hàm lượng đạm được đánh giá ở ngưỡng 

trung bình, cần kết hợp các biện pháp sinh 

học để cung cấp dưỡng chất đạm cho cây 

khóm. Bên cạnh đó, độc chất nhôm, sắt cao 

(Bảng 3) dẫn đến hàm lượng lân bị cố định 

cao (Bảng 2). Chính vì vậy, nguồn phân lân 

hóa học cần được thay thế bằng nguồn lân 

khác để giảm sự cố định lân. 

3. KẾT LUẬN 

Đặc tính đất của vùng trồng khóm tại 

xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh rất chua. 

Hàm lượng Al3+ và Fe2+ lên đến 20,4 meq 

Al3+/100 g và 787,8 mg/kg. Hàm lượng đạm 

tổng số được đánh giá ở trung bình, nhưng 

lượng đạm hữu dụng ở dạng NH4
+ được xác 

định 40,4 - 227,4 mg/kg và NO3
- được ghi 

nhận 13,1 - 96,3 mg/kg. Hàm lượng lân tổng 

số thuộc nhóm giàu lân, nhưng lân dễ tiêu ở 

ngưỡng trung bình. Hàm lượng lân khó tiêu 

P-Al, P-Fe và P-Ca đạt giá trị trung bình lần 

lượt là 42,9, 202,3 và 20,6 mg/kg. Khả năng 

trao đổi cation được đánh giá ở ngưỡng 

trung bình và hàm lượng chất hữu cơ được 

xác định ở mức cao. 

Cần bón lân từ sản phẩm sinh học để 

hạn chế lân bị cố định bởi độc chất nhôm, 

sắt trên đất phèn tại xã Tân Tiến, thành phố 

Vị Thanh để giảm yếu tố gây trở ngại đến 

năng suất. 
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